
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

PT và TK 

hướng đối 

tượng

8h00-11h30
Lập trình 

với Mobi 1
8h00-11h30

Lập trình 

quản lý 

8h00-

11h00

Lập trình 

với Mobi 1

8h00-

11h30

Cô hạnh 
Google 

meet
Thầy Thanh Google meet Zoom

Thầy 

Thanh

Google 

meet

KT&ĐBCL 

phần mềm

14h00-

16h30

Lập trình 

quản lý
6-10

Cô Ngọc Zoom Thầy Biên Googlemeet

Thực hành 

dịch 2
2-5

Thực hành 

dịch 1
2-5

Thực hành 

dịch 2
2-5

Thực hành 

dịch 1
2-5

Thực hành 

dịch 1
2-5

Cô Thơ Online Cô Thư Online Cô Thơ Online Cô Thư Online Cô Thư Online

Thực hành 

dịch 2
2-5

Thực hành 

dịch 1
2-5

Thực hành 

dịch 2
2-5

Thực hành 

dịch 1
2-5

Thực hành 

dịch 1
2-5

Cô Thơ Online Cô Thư Online Cô Thơ Online Cô Thư Online Cô Thư Online

Tiếng Trung 

Quốc CB 2
8h00-11h15

Tiếng Trung 

Quốc CB 2 
8h00-11h15

Tiếng 

Trung 

Quốc CB 2

8h00-

11h15

Cô Nguyệt Zoom Cô Nguyệt Zoom Cô Nguyệt Zoom

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Chiều

CNTTA1-K12

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I (2021-2022)

     ( Tuần từ 26-07-2021 đến 31-07-2021)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TH01A-K12

Sáng

Chiều

TAZ1-K12

Sáng

Chiều

CNTTA2-K12
Sáng

Chiều

TH01-K12

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hệ thống 

phanh oto

8h00-10h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hệ thống 

phanh oto

8h00-10h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hệ thống 

phanh oto

8h00-10h00

Thầy Quyết Zoom Thầy Quyết Zoom Thầy Quyết Zoom

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

điều hòa 

không khí

14h00-16h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hệ thống 

phanh

14h00-

16h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hệ thống 

phanh

14h00-

16h00

Thầy Chất Zoom Thầy Chinh Zoom Thầy Chinh Zoom

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

PAN ô tô

14h00-

16h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

PAN ô tô

14h00-

16h00

Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

ACNOT01-K12

Sáng

Chiều

ACNOT02-K12

Sáng

Chiều

Lớp 1 

(CNOT01-K12) 

Sáng

Chiều

Lớp 2 

(CNOT02-K12)

Sáng

Chiều

ZCNOT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tin đại 

cương

13h30-

16h30

Cô Nhài Zoom

Tiếng Anh 

cơ bản 
18h00-20h30

Tiếng Anh 

cơ bản 

18h00-

20h30

Tiếng Anh 

cơ bản 

18h00-

20h30

Cô Thắm Zoom Cô Thắm Zoom Cô Thắm Zoom

Dược lâm 

Sàng 1
8h30-11h00

Dược lâm 

Sàng 1
8h30-11h00

T.Đại Học Online T.Đại Học Online

Dược lâm 

Sàng 1
8h30-11h00

Dược lâm 

Sàng 1
8h30-11h00

T.Đại Học Online T.Đại Học Online

CSNB Tâm 

thần
8h30-11h00

T.Dũng Học Online

 TACN 8h00-11h00  TACN 8h00-11h00

T. Vương Zoom T. Vương Zoom

Chiều

AĐD01-K12

Sáng

Chiều

D01-K12

Sáng

Chiều

AD01-K12

Sáng

Chiều

CNOT-K12  

CĐ 9+

ĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

 TACN 8h00-11h00  TACN 8h00-11h00

T. Vương Zoom T. Vương Zoom

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí nén

1-4
Cung cấp 

điện
1-4

Cung cấp 

điện
1-4

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí 

nén

1-4

Thầy  Khôi Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy  Khôi Zoom

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí nén

1-4
Cung cấp 

điện
1-4

Cung cấp 

điện
1-4

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí 

nén

1-4

Thầy  Khôi Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy  Khôi Zoom

Kiểm định 

CT
1-5

Kiểm định 

CT
1-5

Thầy Bá 

Anh
Zoom

Thầy Bá 

Anh
Zoom

 

Chính trị  2-5

Cô Thủy Online

Văn hóa 

Hàn Quốc
7-10

Văn hóa 

Hàn Quốc
7-10

Cô Thư Online Cô Thư Online

AĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

AĐCN01-K12

Sáng

Chiều

AXD&KT01 - 

K12

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01-K12

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ôn tập Ngữ 

pháp và Kỹ 

năng tiếng 

Nhật

13h00-

16h30

Ôn tập Ngữ 

pháp và Kỹ 

năng tiếng 

Nhật

13h00-

16h30

T. Quang Zoom T. Quang Zoom

Tiếng Trung 

Quốc CB 2
8h00-11h15

Tiếng Trung 

Quốc CB 2
8h00-11h15

Tiếng 

Trung 

Quốc CB 2

8h00-

11h15

Cô Nguyệt Zoom Cô Nguyệt Zoom Cô Nguyệt Zoom

Chính trị 8h20-11h30 Pháp luật 1-5

Cô Thủy zoom Thầy Hưng zoom

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm

13h-16h30
Hệ điều 

hành
6-9

Cô Hạnh 
Google 

meet
Thầy Hiển Google meet

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

2-5 Chính trị 8h20-11h30 Pháp luật 1-5

Cô Hạnh 
Google 

meet
Cô Thủy Zoom Thầy Hưng Zoom

Toán cao 

cấp
7h30-9h30

Cơ sở dữ 

liệu
7h30-9h30

Cô Quỳnh Zoom Cô hạnh 
Google 

meet

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

ZTA01A-K13
Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Toán cao 

cấp
7h30-9h30

Cơ sở dữ 

liệu
7h30-9h30

Cô Quỳnh Zoom Cô hạnh 
Google 

meet

Cơ sở dữ 

liệu

13h30-

15h00

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

6-9

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

6-9

Ôn tập
Google 

meet
Cô Trà Zoom Cô Trà Zoom

Nhập môn 

công nghệ 

phần mềm

13h00-

16h30

Hệ điều 

hành
6-9

Cô hạnh 
Google 

meet
Thầy Hiển Google meet

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

6-9

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

6-9

Cô Trà Zoom Cô Trà Zoom

Chính trị 2-5

Dung sai 

lắp ghép và 

Đo lường 

kỹ thuật

8h00-10h00 Cơ úng dụng 8h00-10h00

Dung sai lắp 

ghép và Đo 

lường kỹ 

thuật

8h00-

10h00
Chính trị 2-5

Cô Thủy Zoom Thầy Quyết Zoom
Thầy Tuấn 

Anh

Google 

meet
Thầy Quyết Zoom Cô Thủy Zoom

ZCNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNTT01-

K13 9+

Sáng

Chiều

ACNTT02A-

K13

Sáng

Chiều

CNOT01A-

K13 + 

CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h00-10h00

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h30-10h30

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h00-10h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h00-

10h00

Thầy Chất Zoom Cô Vân Zoom Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

14h00-

16h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Động cơ đốt 

trong

14h00-16h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Động cơ đốt 

trong

14h00-

16h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Động cơ đốt 

trong

14h00-

16h00

Cô Vân Zoom Thầy Hải Zoom Thầy Hải Zoom Thầy Hải Zoom

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h00-10h00

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h30-10h30

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h00-10h00

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h00-

10h00

Thầy Chất Zoom Cô Vân Zoom Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô

19h30-

21h00

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô

19h30-

21h00

Tiếng anh 

chuyên 

ngành ô tô

19h30-

21h00

Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom Cô Vân Zoom

ACNOT02A-

K13 + 

ACNOT02B-

K13(ACNOT02

-K13)

Sáng

Chiều

ACNOT03A-

K13( học cùng 

lớp ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT01

-K13)

Sáng

Chiều

ZCNOT01A-

K13 + 

ZCNOT01B-

K13(ZCNOT01

-K13)

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tin đại 

cương

13h30-

16h30

Cô Hồng Zoom

BD&SC 

HT điện 

động cơ ô tô

19h30-21h00

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô

19h30-

21h00

Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

Chính trị 6-10

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

13h30-

16h30

Nghiệp vụ 

thuế
6-10

Kế toán tài 

chính 1
6-10

C. Thủy Zoom C. Liễu Zoom C. Tâm Zoom T. Kết Zoom

Chính trị 6-10

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

13h30-

16h30

Nghiệp vụ 

thuế
6-10

Nghiệp vụ 

ngân hàng 1
6-10

C. Thủy Zoom C. Liễu Zoom C. Tâm Zoom C. Tâm Zoom

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h00-11h00
Nghiệp vụ 

thuế
1-5

QTSX và 

tác nghiệp
2-5 Chính trị 1-5

C. Liễu Zoom C. Tâm Zoom T. Vương Zoom C. Thắm Zoom

Thực Vật 

dược
8h30-11h00

Thực Vật 

dược
8h30-11h00

Cô Mơ Học Online Cô Mơ Học Online

Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

AD01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CS.bệnh 

nội khoa
8h30-11h00

CSNB tâm 

thần
8h30 -11h00 Y đức

8h30 -

11h00

T.Dũng Học Online T.Dũng  Học Online Cô Vân Học Online

Pháp luật 

ĐC

13h00-

16h30

Quản lý tổ 

chức Y tế

13h00-

16h30

T.Hùng Học Online Cô Nga
Học 

Online

Khí cụ điện 2-5 Khí cụ điện 2-5

thầy Kiên Zoom thầy Kiên Zoom

Máy điện 1 6-9

thầy Phúc Zoom

Khí cụ điện - 

 trang bị điện
2-5

Khí cụ điện - 

 trang bị điện
2-5

thầy Kiên Zoom thầy Kiên Zoom

Máy điện 1 6-9

thầy Phúc Zoom

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Kỹ năng 

giao tiếp

13h30-

16h30

Vật liệu 

điện lạnh
13h30-16h30

Kỹ năng 

giao tiếp

13h30-

16h30

Vật liệu điện 

lạnh

13h30-

16h30

Thầy Thanh Zoom Cô Mai Google meet Thầy Thanh Zoom Cô Mai
Google 

meet

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-4

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-4

Cô Nga Zoom Cô Nga Zoom

Lý thuyết 

mạch điện
6-9

Cô Sửu Zoom

AĐD01A-K13

Sáng

Chiều

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01-K13 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

Trang 9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

6-9
Lý thuyết 

mạch điện
6-9

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

6-9

Cô Nga Zoom Cô Sửu Zoom Cô Nga Zoom

Chính trị 2-5

Cô Thủy Zoom

Lạnh cơ bản 7-10 Lạnh cơ bản 7-10

thầy Tú Zoom thầy Tú Zoom

Vật liệu xây 

dựng
6-10

Máy xây 

dựng
6-10

Vật liệu xây 

dựng
6-10

Thầy Quyết Zoom Thầy Tuấn Zoom Thầy Quyết Zoom

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A 

K13

Sáng

Chiều

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 10


